[bookmark: _Hlk139121276]BUỔI 1 : ÔN TẬP KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1 : Trong các phương trình sau phương trình nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn ?




[bookmark: MTBlankEqn]A. 		B.  		C.  	D.  

Câu 2. Kiểm tra cặp số sau có phải là nghiệm của phương trình  hay không?




A. ;			B. .			C. 		D. 	
Câu 3 : Trong các trường hợp sau, chỉ ra những hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 


A. 					B. 	


C. 				D.

Câu 4 : Trong các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn sau, hệ phương trình nào nhận cặp số  là nghiệm: 


A. 					B. 	


C. 					D. 
Câu 5 : Nối mỗi phương trình sau với tập nghiệm của nó ?
	A
	
	B

	
a)  
	
	
1)  

	
b)  
	
	
2)  

	
c)  
	
	
3) 

	
d) 
	
	
4) 



Dạng 1. Nhận dạng phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
[bookmark: _Hlk139121300]Bài 1:  Trong các hệ thức sau, đâu là phương trình bậc nhất hai ẩn.
	a) 

	b) 

	c) 


	d) 

	e) 

	f) 







[bookmark: _Hlk139121341]Bài 2:  Trong các cặp số ,, cặp số nào là nghiệm của phương trình .
[bookmark: _Hlk139121361]Bài 3:  Tìm nghiệm tổng quát của các phương trình sau:


a) ;                                            b) 


c)                                         d) 
Dạng 2. Nhận biết hệ phương trình, nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 1.  Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, vì sao?



a) ; 	 b) 	  		c) 



d)   	e) 	  			f) 



[bookmark: _Hlk139121443]Bài 2: Cho hệ phương trình . Trong hai cặp số  và , cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình đã cho?	



[bookmark: _Hlk139121467]Bài 3: Cho hệ phương trình . Trong hai cặp số  và , cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình đã cho?
Dạng 3. Xây dựng phương trình hoặc hệ phương trình từ bài toán có văn.
[bookmark: _Hlk139121515]Bài 1: Cô Hương có hai khoản đầu tư với lãi suất 8% và 10% mỗi năm. Cô Hương thu được tiền lại từ hai khoản đầu tư đó là 160 triệu đồng mỗi năm. Viết phương trình bậc nhất hai  ẩn cho hai khoản đầu tư của cô Hương và chỉ ra ba nghiệm của phương trình đó.






Bài 2 : Hai bạn Dũng, Huy vào siêu thị mua vở và bút bi để ủng hộ các bạn học sinh vùng  lũ lụt. Bạn Dũng mua 5 quyển vở và 3 chiếc bút bi với tổng số tiền phải trả đồng.  Bạn Huy mua 6 quyển vở và 2 chiếc bút bi với tổng số tiền phải trả là  đồng. Giả sử  giá của mỗi quyển vở là  đồng (), giá của mỗi chiếc bút bi là  (đồng) ().

a) Viết phương trình bậc nhất hai ẩn  lần lượt biểu thị tổng số tiền phải trả của bạn Dũng, bạn Huy.

b) Cặp số  có phải là nghiệm của từng phương trình bậc nhất đó hay không? Vì sao?
[bookmark: _Hlk139121561]Bài 3: Bài toán:
“Một đàn em nhỏ đứng bên sông
To nhỏ bàn nhau chuyện chia hồng
Mỗi người năm trái thừa năm trái
Mỗi người sáu trái một người không
Hỡi người bạn trẻ đang dừng bước
Có mấy em thơ, mấy trái hồng?”
Làm thế nào để tính được số em nhỏ (em thơ) và số trái hồng?


Nếu gọi  là số em nhỏ,  là số quả hồng thì ta nhận được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn nào?
[bookmark: _Hlk139121591]Bài 4:  
Xét bài toán cổ sau:
“Quýt, cam mười bảy quả tươi
Đem chia cho một trăm người cùng vui
Chia ba mỗi quả quýt rồi,
Còn cam, mỗi quả chia mười vừa xinh.
Trăm người, trăm miếng ngọt lành.
Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?”
[bookmark: _Hlk139121613]BÀI TẬP GIAO VỀ NHÀ
Bài 1: Tìm nghiệm nguyên của các phương trình sau: 



a)  ;		b) ;		c) 

Bài 2. Cho phương trình .

a)  Với , xét xem các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của phương trình.



i) ;			ii) ;			iii) .
b)  Tìm nghiệm tồng quát của phương trình trên ứng với



i) ;			ii) ;			iii) .

c)  Tìm giá trị  tương ứng khi phương trình nhận các cặp số sau làm nghiệm.



i) 			ii) ;			iii) ;	
Bài 3:

a) Tìm giá trị thích hợp thay cho dấu “?” trong bảng sau rồi cho biết 6 nghiệm của phương trình 
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	



b) Viết nghiệm tổng quát của phương trình đã cho
Bài 4: Không giải hệ phương trình, chỉ dựa vào các hệ số của các phương trình trong hệ hãy cho biết số nghiệm của hệ phương trình sau và giải thích tại sao?



a)  ; 		b) ; 		c) 










Bài 5:  Năm bạn Châu, Hà, Khang, Minh, Phong cùng đi mua sticker để trang trí vở. Có hai loại sticker: Loại  giá  nghìn đồng/chiếc và loại  giá  nghìn đồng/chiếc. Mỗi bạn mua  chiếc và tổng số tiền năm bạn phải trả là  nghìn đồng. Gọi  và  lần lượt là số sticker loại  và loại  mà năm bạn đã mua


a) Viết hệ phương trình bậc nhất hai ẩn , 

b) Cặp số  có phải là nghiệm của hệ phương trình ở câu a) hay không? Vì sao?






Bài 6: Để chuẩn bị cho buổi liên hoan của gia đình, bác Ngọc mua hai loại thực phẩm là thịt lợn và cá chép. Giá tiền thịt lợn là  nghìn đồng/kg, giá tiền cá chép là  nghìn đồng/kg. Bác Ngọc đã chi  nghìn đồng để mua ,5kg hai loại thực phẩm trên. Gọi  và  lần lượt là số kilogam thịt lợn và các chép mà bác Ngọc đã mua

a) Viết hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 

b) Cặp số  có phải là nghiệm của hệ phương trình ở câu a) hay không? Vì sao?
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